	PHẦN II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


	I.
	Lĩnh vực
	Trồng trọt

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ nhất)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định 

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....);

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	+ Bản công bố hợp quy 

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng 
	Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KHCN 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006

+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

+ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

+ Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quy định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

+ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KHCN về việc ban hành quy định chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
+ Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN PTNT về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu 

+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....).   
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	+ Bản công bố hợp quy 

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng 
	Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KHCN 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006

+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2, số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

+ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

+ Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quy định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

+ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KHCN về việc ban hành quy định chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
+ Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN PTNT về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

	3.
	Thủ tục
	Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản công bố rau, quả, chè an toàn (bản chính - theo mẫu) 

+ Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ (bản chính); 

+ Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;

+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;

+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Bản công bố rau, quả, chè an toàn
	Phụ lục 6, Quyết định  số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004;

+ Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của TTCP về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; 

+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn; 

+ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành quy trình thực hành SXNN tốt cho rau, quả, tươi an toàn;

+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản công bố rau, quả, chè an toàn (bản chính - theo mẫu). 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);

 + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù
 hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp;

+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Bản công bố rau, quả, chè an toàn
	Phụ lục 6, Quyết định  số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004;

+ Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của TTCP về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; 

+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn; 

+ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ NN PTNT ban hành quy trình thực hành SXNN tốt cho rau, quả, tươi an toàn;

+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (bản chính - theo mẫu);

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (bản chính - theo mẫu);

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn 
	Phụ lục 4, Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	
	Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn 
	Phụ lục 5, Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004;

+ Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của TTCP về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; 
+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn; 

+ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành quy trình thực hành SXNN tốt cho rau, quả, tươi an toàn;

+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

	6.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (bản chính - theo mẫu);

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (bản chính - theo mẫu);

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
- Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sản xuất phải gửi kèm theo Báo cáo khắc phục.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn 
	Phụ lục 4, Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	
	Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn 
	Phụ lục 5, Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004;

+ Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của TTCP về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; 
+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn; 

+ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ NN PTNT ban hành quy trình thực hành SXNN tốt cho rau, quả, tươi an toàn;

+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

	7.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (bản chính – theo mẫu)
- Các tài liệu liên quan khác: sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường đại học, Viện Nghiên cứu chuyên ngành và các tổ chức có liên quan trên địa bàn. Trường hợp chủ nguồn giống là các đơn vị do trung ương quản lý thì phải có đại diện Cục Trồng trọt.

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Phí công nhận nguồn giống, mức thu 2.000.000 đ/cây 
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đăng ký công nhận nguồn giống 
	Phụ lục 01, Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có


	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004

+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

	8.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống (bản chính); 

- Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất; 

- Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường đại học, Viện Nghiên cứu chuyên ngành và các tổ chức có liên quan trên địa bàn. Trường hợp chủ nguồn giống là các đơn vị do trung ương quản lý thì phải có đại diện Cục Trồng trọt

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Phí công nhận lại nguồn giống, mức thu 400.000 đ/cây 
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004

+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

	9.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (theo mẫu). 

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGAP

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo tiếp nhận 

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP 
	Phụ lục 7, Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/07/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004

+ Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của TTCP về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015 

+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ NN PTNT ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn Số: 

+ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ NN PTNT ban hành quy trình thực hành SXNN tốt cho rau, quả, tươi an toàn

+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. 

	10.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (bản chính – theo mẫu);
- Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định.

- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP;

- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	Không có

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP 
	Phụ lục 10, QĐ Số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/07/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004

+ Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của TTCP về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015 

+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ NN PTNT ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn Số: 

+ Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ NN PTNT ban hành quy trình thực hành SXNN tốt cho rau, quả, tươi an toàn

+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

	11.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký chỉ định, chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (bản chính – theo mẫu)

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc có chức năng về chứng nhận chất lượng;

- Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (bản chính – theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	1.000.000 đ/lần 
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận 
	Phụ lục 4, Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/05/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	
	Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận 
	Phụ lục 5, Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/05/2008 của Bộ NN và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 ngày 24/03/2004

+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN và PTNT ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng

+ Quyết định số 69/2008/QĐ-BNN ngày 03/06/2008 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

	II.
	Lĩnh vực
	Bảo vệ thực vật

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp chứng chỉ và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp; (01 tờ).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cơ trú hoặc doanh nghiệp quản lý đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; (01 bản chính).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính).

- 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	200.000 đồng
	- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính  

- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 
	Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

+ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ NN& PTNT quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.      

+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN của Cục Bảo vệ thực vật.

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp chứng chỉ và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; (01 bản chính-theo mẫu).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính).

- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục bảo vệ thực vật tổ chức. (01 bản sao). 

Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục như cấp mới.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	200.000 đồng 
	- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính  

- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV)
	Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	
	
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ  hành nghề buôn bán thuốc BVTV (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

+ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ NN& PTNT quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.      

+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN của Cục Bảo vệ thực vật.

	3.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp chứng chỉ và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có công chứng văn bằng chuyên môn về hoá học hoặc nông học (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên; (01 tờ)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cơ trú hoặc doanh nghiệp quản lý đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; (01 bản chính).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính).

- 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	200.000 đồng
	- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính  

- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

+ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ NN& PTNT quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.      

+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN của Cục Bảo vệ thực vật.

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp chứng chỉ và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; (bản chính-theo mẫu).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (bản chính).

- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục bảo vệ thực vật tổ chức. (bản sao). 

Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục như cấp mới.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	200.000 đồng
	- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính  
- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

+ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ NN& PTNT quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.      

+ Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN của Cục Bảo vệ thực vật.

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp chứng chỉ và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành xông hơi; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật; (01 tờ)

- Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ; (01 bản chính)

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính)

- Sơ yếu lý lịch của người cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản); (01 bản chính)

- Hai ảnh chân dung 4m x 6cm

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	200.000 đồng
	Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng
	Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

	6.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 
- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp chứng chỉ và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành xông hơi; (bản chính-theo mẫu);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	Không 
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng
	Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

	7.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn taị quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng để kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ; tiến hành kiểm tra phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng của tổ chức; trình LĐ ký cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi; (01 bản chính-theo mẫu)

- Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính) (phương tiện, trang thiết bị phải đến đơn vị để kiểm tra
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng; (01 tờ)

- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng
	Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

	8.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng để kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ; tiến hành kiểm tra phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng của tổ chức; trình LĐ ký cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng; (01 bản chính-theo mẫu).

- Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính). 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng; (01 tờ)

- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng
	Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

	9.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp thẻ xông hơi khử trùng

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp thẻ và trả kết quả tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; (01 tờ)

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính)

- Sơ yếu lý lịch của người cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản); (01 bản chính)

- Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm

b) Số lượng hồ sơ:  01

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thẻ

	
	Phí, lệ phí
	Không

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng
	Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

	10.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đổi thẻ xông hơi khử trùng

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký cấp thẻ mới và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng; (01 bản chính-theo mẫu)
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính)
- Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thẻ 

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng
	Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN& PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể diện kiểm dịch thực vật.
+ Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

	11.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Hội thảo thuốc bảo vệ thực vật

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký văn bản trả lời và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký hồ sơ hội thảo (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc BVTV (01 tờ)

- Bản sao giấy đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (01 tờ)

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy đăng ký hội thảo có ý kiến của Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký hội thảo 
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ NN& PTNT quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

	12.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục BVTV;

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục BVTV.

b) Đối với Chi cục BVTV:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ, trình LĐ ký văn bản trả lời và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (01 bản chính-theo mẫu) 
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc BVTV (01 tờ).
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-két quảng cáo.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức – cá nhân đã có Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo do Cục Bảo vệ thực vật cấp thì không cần hồ sơ trên

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật Thừa Thiên Huế

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo

	
	Phí, lệ phí
	Không có

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo
	Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNNPTNT 03/11/2004 hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

+ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành quy định về điều lệ bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
+ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ NN& PTNT quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

+ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/ BVHTT-BNN&PTNT  03/11/2004 hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Thông báo số 753-NNPTNT ngày 27/08/2007 về việc uỷ quyền, giao nhiệm vụ để triển khai thực hiện Thông tư liên tịch Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép quảng cáo một cửa liên thông

	III.
	Lĩnh vực
	Chăn nuôi, thú y

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Ít nhất 10 ngày trước khi khai mạc, Chủ hàng phải hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung để Chi cục Thú y kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thú y.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu thiếu). 

- Bước 2: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung, thông báo thời gian để kiểm tra và tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra
- Bước 3: Cấp chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc qua đường bưu điện

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận                       

	
	Phí, lệ phí
	Theo phụ lục 12A
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển 
	Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam).

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Ít nhất 10 ngày trước khi khai mạc, Chủ hàng phải hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung để Chi cục Thú y kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thú y.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu thiếu). 

- Bước 2: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung, thông báo thời gian để kiểm tra và tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra
- Bước 3: Cấp chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc qua đường bưu điện

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao;
- Giấy chứng nhận kiểm dịch;

- Các giấy từ khác có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận                       

	
	Phí, lệ phí
	Theo Phụ lục 12A
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;;
+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	3.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước).

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Ít nhất 10 ngày trước khi khai mạc, Chủ hàng phải hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung để Chi cục Thú y kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Thú y.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu thiếu). 

- Bước 2: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tập trung, thông báo thời gian để kiểm tra và tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra
- Bước 3: Cấp chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc qua đường bưu điện

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển (bản chính - theo mẫu quy định);

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận                       

	
	Phí, lệ phí
	Theo Phụ lục 12A
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển 
	Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này và nộp hồ sơ tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y)

- Bước 2: Chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch để tiến hành kiểm dịch

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y). 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Phòng kiểm dịch (Chi cục Thú y) tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, phòng Kiểm dịch có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; Căn cứ tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng, kết quả xét nghiệm bệnh của động vật tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch;

- Bước 3: Chi cục Thú y kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch;

- Bước 4: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch chậm nhất sau 02 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.


- Bước 5: Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y)

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc nếu các giấy tờ còn giá trị

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí: 20.000đ/giấy 
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	
	Phí: Tuỳ theo số lượng, chủng loại  động vật.
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này và nộp hồ sơ tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y)

- Bước 2: Chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch để tiến hành kiểm dịch

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y). 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y) tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, phòng Kiểm dịch có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; Căn cứ tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng, kết quả xét nghiệm bệnh của sản phẩm động vật tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch;

- Bước 3: Chi cục Thú y kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch;

- Bước 4: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch chậm nhất sau 02 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.


- Bước 5: Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y)

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm sản phẩm động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc nếu các giấy tờ còn giá trị

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	20.000đ/giấy
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển  
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	6.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này và nộp hồ sơ tại phòng Kiểm dịch (nếu xuất phát từ TP Huế) hoặc Trạm thú y huyện

- Bước 2: Chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch để tiến hành kiểm dịch

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y). 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Phòng kiểm dịch (Chi cục Thú y) hoặc Trạm Thú y huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, phòng Kiểm dịch có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; Căn cứ tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng, kết quả xét nghiệm bệnh của động vật tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch;

- Bước 3: Chi cục Thú y kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch;

- Bước 4: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch chậm nhất sau 02 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.


- Bước 5: Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) hoặc Kiểm dịch viên Trạm Thú y huyện cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y) hoặc Trạm Thú y huyện

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc nếu các giấy tờ còn giá trị

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí: 3.000đ/giấy 
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	
	Phí: Tuỳ theo số lượng, chủng loại  động vật.
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	7.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này và nộp hồ sơ tại phòng Kiểm dịch (nếu xuất phát từ TP Huế) hoặc Trạm thú y huyện

- Bước 2: Chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch để tiến hành kiểm dịch

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) hoặc Kiểm dịch viên Trạm thú y huyện. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y) hoặc Trạm thú y huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, phòng Kiểm dịch hoặc trạm thú y huyện có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; Căn cứ tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng, kết quả xét nghiệm bệnh của sản phẩm động vật tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch;

- Bước 3: Chi cục Thú y kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch;

- Bước 4: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch chậm nhất sau 02 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.


- Bước 5: Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) hoặc Trạm thú y huyện cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y) hoặc trạm thú y huyện

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm sản phẩm động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc nếu các giấy tờ còn giá trị

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí: 3.000đ/giấy 
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	
	Phí: Tuỳ theo số lượng, chủng loại  động vật.
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	8.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này và nộp hồ sơ tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y)

- Bước 2: Chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch để tiến hành kiểm dịch

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y) tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, phòng Kiểm dịch có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; Căn cứ tình hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng, kết quả xét nghiệm bệnh của sản phẩm động vật tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch;

- Bước 3: Chi cục Thú y kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch;

- Bước 4: Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch chậm nhất sau 02 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.


- Bước 5: Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiểm dịch (Chi cục Thú y) 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật, sản phẩm động vật thủy sản (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc nếu các giấy tờ còn giá trị

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	40.000đ/giấy 
	Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	
	Phí: Tuỳ theo số lượng, chủng loại  động vật và sản phẩm động vật thủy sản.
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản
+ Công văn số 986/TY-KD ngày 25/6/2008 của Cục Thú y hướng dẫn tạm thời về kiểm dịch, kiểm soát động vật thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trong nước.

	9.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo biểu này và nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

- Bước 2: Hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo điều kiện VSTY (nếu có)

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

 tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) và cán bộ Trạm xá Thú y lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành xét nghiệm theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn cơ sở hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo điều kiện VSTY

- Bước 3: Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (bản chính - theo mẫu);

- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);

- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	50.000đ/giấy 
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Quyết định số 67/1999/QĐ-BNN-TY ngày 20/4/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về điều kiện thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	10.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY), đối với cơ sở SXKD giống vật nuôi

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo biểu này và nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

- Bước 2: Hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo điều kiện VSTY (nếu có)

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y) tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Kiểm dịch viên (Chi cục Thú y) và cán bộ Trạm xá Thú y lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành xét nghiệm theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn cơ sở hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo điều kiện VSTY

- Bước 3: Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Hành chính (Chi cục Thú y)

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (bản chính - theo mẫu)

- Tờ khai điều kiện điều kiện VSTY của cơ sở (bản chính - theo mẫu)

- Giấy phép kinh doanh (Bản sao)
- Giấy chứng nhận sức khỏe của người làm việc tại cơ sở
- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan khác... (Bản sao).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	50.000đ/giấy 
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	
	Tờ khai điều kiện VSTY cơ sở
	Do Chi cục thú y tự xây dựng

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	11.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống và nuôi thủy sản thương phẩm

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Khắc phục những thiếu sót được ghi trong biên bản kiểm tra, thẩm định cơ sở (nếu có) của Đoàn kiểm tra

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Chi cục Thú y sau 15 ngày, kể từ khi tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ và khắc phục xong những thiếu sót.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Thành lập Đoàn, thông báo thời gian để kiểm tra và thẩm định cơ sở đăng ký; lập biên bản và hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót (nếu có).

- Bước 3: Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân, sau khi cơ sở đã khắc phục thiếu sót, bổ sung đầy đủ hồ sơ

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (theo mẫu) 

- Tờ khai điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu)

- Bản photocopy bản thiết kế mặt bằng SX, Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận QSD đất (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	- Lệ phí cấp giấy: 40.000đ

- Phí kiểm tra: Đối với cơ sở SX giống có công suất từ 5-10 triệu con/năm: 300.000đ/ lần kiểm tra

- Đối với cơ sở KD giống thủy sản  khác: 171.000đ/lần kiểm tra

- Đối với cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm có diện tích < 30ha: 342.000đ/lần kiểm tra 
	Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

	
	
	Tờ khai điều kiện VSTY cơ sở
	Do Chi cục thú y tự xây dựng

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP quy định về các ngành nghề sản xuất kinh doanh thủy sản có điều kiện.

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

+ Công văn số 1735/CVTY-TY ngày 20/7/2006 của Cục quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thú y thủy sản – Bộ Thủy sản

	12.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Khắc phục những thiếu sót được ghi trong biên bản kiểm tra, thẩm định cơ sở (nếu có) của Đoàn kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Chi cục Thú y sau 20 ngày, kể từ khi tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ và khắc phục xong những thiếu sót.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ; Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Thú y kiểm tra hồ sơ và trả lời bằng văn bản.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

	
	Cách thức thực hiện 
	Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thú y.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu)

- Tờ trình về điều kiện kinh doanh (bản chính-theo mẫu)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng) 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

	
	Thời hạn giải quyết 
	20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/ 8/2009 của Bộ NN và PTNT. 

	1. 
	
	Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	

	
	Phí, lệ phí
	Phí thẩm định và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.


	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp lệ phí trong công tác thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004.  

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Nghị định của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

+ Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/ 8/2009 của Bộ NN và PTNT Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chínhvề chế độ thu, nộp lệ phí trong công tác thú y.

	13.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Khắc phục những thiếu sót được ghi trong biên bản kiểm tra, thẩm định cơ sở (nếu có) của Đoàn kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Chi cục Thú y sau 20 ngày, kể từ khi tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ và khắc phục xong những thiếu sót.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ; 
- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra

- Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

	
	Cách thức thực hiện 
	Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thú y.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (bản chính);
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

	
	Thời hạn giải quyết 
	20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Phí, lệ phí
	Phí thẩm định và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp lệ phí trong công tác thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004.  

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Nghị định của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

+ Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/ 8/2009 của Bộ NN và PTNT Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chínhvề chế độ thu, nộp lệ phí trong công tác thú y.

	14.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Khắc phục những thiếu sót được ghi trong biên bản kiểm tra, thẩm định cơ sở (nếu có) của Đoàn kiểm tra
- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) từ Chi cục Thú y sau 15 ngày, kể từ khi tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ và khắc phục xong những thiếu sót.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

 - Bước 1: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra nội dung đăng ký và các giấy tờ có liên quan có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Thành lập Đoàn, thông báo thời gian để kiểm tra và thẩm định cơ sở đăng ký; lập biên bản và hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót (nếu có).

- Bước 3: Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân, sau khi cơ sở đã khắc phục thiếu sót, bổ sung đầy đủ hồ sơ.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu) 

- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp giấy: 40.000đ


	Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	
	Phí kiểm tra: Đối với  cơ sở kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản: 142.500đ/kiểm tra lần 1
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

	
	
	Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thủy sản;

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. 

	15.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh;

- Bước 2: Chuẩn bị cơ sở để Đoàn kiểm tra đến kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế (nếu thông báo).

- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Thú y.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Chi cục Thú y xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho cơ sở sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định (nếu có).

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện quy định;

- Bước 3: Chi cục Thú y cấp Giấy chứng nhận VietGAHP cho cơ sở sản xuất đủ điều kiện. 

Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Tổ chức chỉ định phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Hành chính Tổng hợp (Chi cục Thú y)

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP (bản chính-theo mẫu);

- Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 12 Quy chế này;

- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP;

- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP 
	Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;
+ Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

	16.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Sau 10 ngày đến tại Chi cục Thú y để nhận giấy chứng nhận.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục Thú y tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Thú y kiểm tra hồ sơ và tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chủ cơ sở đủ điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc thú y trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu);

- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn) phù hợp (có công chứng);

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND cấp xã); 

- Giấy khám sức khoẻ (của cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp);

- Bản kê khai địa điểm;

- Bản sao hộ khẩu thường trú.

- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4cm.

Trong trường hợp người đề nghị cấp CCHNKD thuốc thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác, việc hành nghề phải phù hợp với Pháp lệnh về cán bộ, công chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000đ

- Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000đ
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y 

+ Bản kê khai địa điểm 
	Mẫu do Chi cục Thú y xây dựng

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp; (Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Nghị định số của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y)

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ NN và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	17.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với cá nhân:
- Bước 1: Cá nhân hoàn thành các thủ tục, hồ sơ hành nghề thú y theo quy định, gửi cho Trạm thú y các huyện. (Đối với đơn đề nghị, sơ yếu lý lịch phải lấy ý kiến của chính quyền địa phương trước).

- Bước 2: Sau 15 ngày, đến Trạm thú ý để nhận chứng chỉ.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC:

- Bước 1: Cán bộ Trạm thú ý huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Trạm thú y các huyện tổng hợp gửi Chi cục thú y tỉnh.

- Bước 2: Chi cục thú y cấp chứng chỉ sau 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Trạm thú y

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trạm thú y huyện

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y có ý kiến của UBND xã. (bản chính - theo mẫu)

- Bản sao có công chứng bằng cấp hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã (bản chính)

- Ảnh 2x3: 2 cái

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	50.000đ 
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y 
	Quyết định số  1053/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh TT Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở (phụ lục 1)

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	a) Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;

b) Người hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thủy sản.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Quyết định số 1053/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh TT Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	18.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này (Đối với Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải lấy ý kiến của UBND xã) và nộp tại Trạm thú y các huyện.

- Bước 2: Nhận chứng chỉ hành nghề sau 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Trạm thú y các huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; sau đó tổng hợp gửi Chi cục thú y 

- Bước 2: Chi cục Thú y kiểm tra hồ sơ và tiến hành gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y có ý kiến của UBND xã.

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

- Ảnh 2x3: 2 cái

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

	
	Phí, lệ phí
	25.000đ 
	Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	a) Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;

b) Người hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thủy sản.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh thú y của UBTV Quốc hội ngày 29/4/2004

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ NN và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

+ Quyết định số 1053/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh TT Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	19.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi dê đực giống 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Khắc phục những thiếu sót được ghi trong biên bản kiểm tra, thẩm định cơ sở (nếu có) của Đoàn kiểm tra
- Bước 3: Trong vòng 15 ngày, kể từ khi người dân, doanh nghiệp bổ sung đầy đủ hồ sơ và khắc phục xong những thiếu sót, đến tại Chi cục Thú y để nhận chứng chỉ.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu thiếu). 

- Bước 2: Thành lập Đoàn, thông báo thời gian để kiểm tra và thẩm định cơ sở đăng ký; lập biên bản và hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót (nếu có).

- Bước 3: Sau khi cơ sở đã khắc phục thiếu sót, bổ sung đầy đủ hồ sơ, Chi cục Thú y cấp chứng chỉ cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống

- Giấy chứng nhận vệ sinh thú y (Bản sao)

- Lý lịch giống (Bản sao)

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan khác... (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ 

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;

+ Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống.

	20.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi lợn đực giống 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Khắc phục những thiếu sót được ghi trong biên bản kiểm tra, thẩm định cơ sở (nếu có) của Đoàn kiểm tra
- Bước 3: Trong vòng 15 ngày, kể từ khi người dân, doanh nghiệp bổ sung đầy đủ hồ sơ và khắc phục xong những thiếu sót, đến tại Chi cục Thú y để nhận chứng chỉ.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu thiếu). 

- Bước 2: Thành lập Đoàn, thông báo thời gian để kiểm tra và thẩm định cơ sở đăng ký; lập biên bản và hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót (nếu có).

- Bước 3: Sau khi cơ sở đã khắc phục thiếu sót, bổ sung đầy đủ hồ sơ, Chi cục Thú y cấp chứng chỉ cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống

- Giấy chứng nhận vệ sinh thú y (Bản sao)

- Lý lịch giống (Bản sao)

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan khác... (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ 

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;

+ Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống.

	21.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi bò đực giống 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người dân, doanh nghiệp:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo Biểu này và nộp tại Chi cục Thú y tỉnh.

- Bước 2: Khắc phục những thiếu sót được ghi trong biên bản kiểm tra, thẩm định cơ sở (nếu có) của Đoàn kiểm tra
- Bước 3: Trong vòng 15 ngày, kể từ khi người dân, doanh nghiệp bổ sung đầy đủ hồ sơ và khắc phục xong những thiếu sót, đến tại Chi cục Thú y để nhận chứng chỉ.

b) Đối với Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu thiếu). 

- Bước 2: Thành lập Đoàn, thông báo thời gian để kiểm tra và thẩm định cơ sở đăng ký; lập biên bản và hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót (nếu có).

- Bước 3: Sau khi cơ sở đã khắc phục thiếu sót, bổ sung đầy đủ hồ sơ, Chi cục Thú y cấp chứng chỉ cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống

- Giấy chứng nhận vệ sinh thú y (Bản sao)

- Lý lịch giống (Bản sao)

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan khác... (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ 

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004;

+ Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống.

	IV.
	Lĩnh vực
	Thủy sản

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này gửi tại phòng một cửa Chi cục Nuôi trồng thủy sản
+ Trước khi nộp hồ sơ phải liên hệ với Chi cục thú y để xin cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Chi cục Nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Nuôi trồng thủy sản. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Nuôi trồng thủy sản nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Nuôi trồng thủy sản thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở, lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Nuôi trồng thủy sản trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Nuôi trồng thủy sản

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản (bản chính – theo mẫu);

- Bản sao giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh của cơ sở;

- Sơ đồ bố trí mặt bằng xin đăng ký kiểm tra (nếu có);

- Giấy chứng nhận cũ (nếu có);

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất giống (bản chính);

- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y của cơ sở (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục nuôi trồng thủy sản Thừa thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục nuôi trồng thủy sản Thừa thiên Huế 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh giống: 40.000 đồng
	Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	+ Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống: Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

Đối với cơ sở sinh sản nhân tạo cá giống phải có hồ sơ theo dõi lý lịch các cá thể trong đàn cá bố mẹ. Mỗi cá thể phải được đánh dấu bằng các cách như gắn chip, đeo số, cắt dấu trên vây, đánh số trên đầu,… có sổ ghi nguồn gốc đảm bảo chất lượng dòng thuần, thời gian tuyển chọn, trọng lượng, các đặc điểm, số lần tham gia sinh sản, kết quả đẻ trứng; chế độ nuôi vỗ (thức ăn và cách cho ăn, chế độ kích thích nước, khả năng phát dục qua các lần kiểm tra; kết quả sản xuất từng lô giống (số cá thể tham gia, trọng lượng, việc sử dụng kích dục tố, điều kiện môi trường khi cho đẻ, kết quả số lượng trứng và số lượng cá bột của mỗi lứa đẻ...).

Đối với cơ sở sinh sản nhân tạo tôm giống phải có hồ sơ theo dõi đàn tôm bố mẹ, xuất xứ rõ ràng, nhật ký chế độ chăm sóc và sử dụng thức ăn, tình hình sức khoẻ và kiểm tra bệnh, sự phát dục trong quá trình nuôi dưỡng, điều kiện môi trường, kết quả cho đẻ từng lô.

Đối với cơ sở ương, dưỡng giống phải có ao, bể cách ly giống mới nhập về và nuôi cách ly 1-2 ngày để theo dõi bệnh và sức khoẻ đàn giống đảm bảo không nhiễm bệnh trước khi đưa vào ương nuôi; có nhật ký theo dõi quá trình ương nuôi từng lô (thời gian ương, số lượng, chế độ chăm sóc, sử dụng thức ăn, tình hình phát triển, diễn biến thời tiết, các biểu hiện của giống ương, kiểm tra bệnh định kỳ, kết quả ương nuôi).

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thủy sản hoặc ngành sinh học (Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản)

+ Cơ sở nhập khẩu giống thủy sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản. (Cơ sở nhập khẩu giống thủy sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.)

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. 

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. 
+ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. 

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo biểu mẫu này gửi tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Nuôi trồng thủy sản
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để chi cục nuôi trồng thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Nuôi trồng thủy sản. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Nuôi trồng thủy sản nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Nuôi trồng thủy sản thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở, lập biên bản thẩm định để làm căn cứ  xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Nuôi trồng thủy sản trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Nuôi trồng thủy sản

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (bản chính - theo mẫu);

- Bản pho tô giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh của cơ sở;

- Sơ đồ bố trí mặt bằng xin đăng ký kiểm tra (nếu có);

- Giấy chứng nhận cũ (bản gốc);

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục nuôi trồng thủy sản Thừa thiên Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục nuôi trồng thủy sản Thừa thiên Huế 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng
	Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin cấp giấy chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 
	Chi cục tự xây dựng

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003; 

+ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; 

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

+ Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra và và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện VSATTP

	3.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng tiêu chuẩn lô giống thủy sản đưa ra tiêu thụ

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục Nuôi trồng thủy sản 

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Nuôi trồng thủy sản. 

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ và trình lãnh đạo phê duyệt công bố.

- Bước 3: Chi cục Nuôi trồng thủy sản trả kết quả tổ chức, cá nhân sau 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Nuôi trồng thủy sản

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng lô giống thủy sản (bản chính – theo mẫu),

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).

- Tiêu chuẩn chất lượng giống công bố kèm theo quyết định ban hành (bản sao có công chứng)

- Nhãn hàng hoá kèm theo (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục nuôi trồng thủy sản Thừa thiên Huế.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục nuôi trồng thủy sản Thừa thiên Huế 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản (Phụ lục 01)


	Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 ban hành quy chế quản lý sản xuất kinh doanh giống thủy sản.

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; 

+ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở SXKD, chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này gửi tại phòng một cửa Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ (trong thời gian 5 ngày làm việc);
- Bước 2: Thông báo cho cơ sở về thời gian sẽ tiến hành kiểm tra (trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ)
- Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản kiểm tra cơ sở, lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 4: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra.


	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đăng ký kiểm tra (bản chính, theo mẫu của Quyết định 117/2008/QĐ-BNN, Phụ lục 2a: áp dụng với cơ sở chế biến thủy sản; Phụ lục 2b: áp dụng đối với cơ sở khác)

- Chương trình quản lý chất lượng theo quy định tại Bảng 3, phụ lục 1 ban hành theo Quyết định 117/2008/QĐ-BNN;

- Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	1. Tiếp nhận hồ sơ xem xét hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định (trong thời gian 5 ngày làm việc)

2. Thông báo cho cơ sở về thời gian sẽ tiến hành kiểm tra (trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ)

3. Tiến hành kiểm tra kiểm tra cơ sở (tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ)

4. Công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP/ Thông báo cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu và điều kiện đảm bảo VSATTP (trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra.

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng
	Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm tra 
- Phụ lục 2a: Mẫu giấy đăng ký kiểm tra áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản 

- Phụ lục 2b: Mẫu giấy đăng ký kiểm tra áp dụng đối với cơ sở khác 
	Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008


	
	
	Báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo VSATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
	Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008

	
	
	Báo cáo kết quả khắc phục lỗi (nếu có)
	Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 20/11/2003;

+ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003; 

+ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; 

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

+ Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra và và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện VSATTP.

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở SXKD, chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản gửi giấy chứng nhận cho Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản để được gia hạn sau khi kết thúc kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo VSATTP;
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản kiểm tra, công nhận rà soát, xem xét biên bản kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo VSATTP;
- Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản công nhận việc gia hạn giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.

- Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản đã được cấp;

- Biên bản kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo VSATTP. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	1. Ngay sau khi kết thúc kiểm tra định kỳ đối với trường hợp kiểm tra tàu cá, Trưởng đoàn kiểm tra hoặc kiểm tra viên khi thực hiện kiểm tra độc lập ký gia hạn theo quy định.

2. Đối với cơ sở khác, cơ quan kiểm tra, công nhận thực hiện gia hạn giấy chứng nhận (trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi kiểm tra định kỳ).

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận (đã được gia hạn)

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 20/11/2003;

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; 

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

+ Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra và và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện VSATTP

	6.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở SXKD, chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có văn bản đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản kiểm tra, công nhận cấp lại Giấy chứng nhận khi Giấy chứng nhận hết ô gia hạn, Giấy chứng nhận bị hỏng hoặc khi cơ sở có thay đổi hay bổ sung thông tin có liên quan; đối với tàu cá đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng sau đó thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng và Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực;
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức;
- Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản kiểm tra, thực hiện cấp Giấy chứng nhận;
- Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản đã được cấp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc từ khi nhận văn bản đề nghị cấp lại

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận (đã được gia hạn)

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp giấy: 40.000d
	Quyết định 60/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 20/11/2003;

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; 

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;
+ Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra và và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện VSATTP

	7.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này gửi tại phòng một cửa Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị lô hàng để Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản tiến hành kiểm tra
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra, trong đó có thông báo cho Chủ hàng về chế độ kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm sẽ thực hiện kiểm tra;

- Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản kiểm tra lô hàng, lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra (bản chính – theo mẫu); 

- Bản kê chi tiết lô hàng;

- Các yêu cầu riêng về chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	1. Tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký kiểm tra (01 ngày)

2. Thông báo lô hàng thuộc diện miễn lấy mẩu kiểm tra (02 ngày)

3. Tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và cấp Giấy chứng nhận theo thời hạn sau:

 a) Không quá  01 ngày làm việc đối với hàng hóa thủy sản đưa ra tiêu thụ nội địa ở dạng tươi, sống;

 b) Không quá 10 ngày làm việc đối với sản phẩm đồ hộp;

 c) Không quá 07 ngày làm việc đối với các dạng sản phẩm khác;

 d) Trường hợp phải gửi mẩu phân tích tại phòng kiểm nghiệm bên ngoài thì cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản cho chủ hàng không quá 01 ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân tích.

4. Khi có kết quả kiểm tra, thẩm tra không đạt yêu cầu, Cơ quan kiểm tra thực hiện theo thời hạn sau:

 a) Gửi kết quả phân tích cho chủ hàng hóa không quá 01 ngày kể từ ngày có kết quả;

 b) Nếu chủ hàng không khiếu nại về kết quả phân tích, cơ quan kiểm tra gửi Thông báo không đạt theo mẩu quy định tại phụ lục 2c cho chủ hàng và gửi văn bản cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi kết quả phân tích trực tiếp cho cơ sở hoặc Fax, Email)

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đồng
	Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng hàng hóa thủy sản 
	Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 20/11/2003;

+ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003; 

+ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; 

+ Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 8/12/2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

+ Quyết định số 118/2008 /QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra và và chứng nhận chất lượng VSATTP hàng hóa thủy sản

	8.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Miễn Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức làm văn bản đề nghị miễn kiểm tra gửi Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin miễn kiểm tra;

- Bước 2:  Không quá 1 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị miễn kiểm tra, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản kiểm tra phải xem xét và thẩm tra các nội dung có liên quan và trả lời cho cá nhân, tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản (bản chính - theo mẫu). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị miễn kiểm tra

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thông báo kết quả 

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản
	Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 20/11/2003;

+ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003; 

+ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005; 

+ Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 8/12/2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản

+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

+ Quyết định số 118/2008 /QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra và và chứng nhận chất lượng VSATTP hàng hóa thủy sản

	9.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này: 

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản:

* Tờ khai đăng ký bè cá;

* Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của bè cá;

+ Đối với Bè cá đóng mới:

- Hợp đồng đóng bè (bản chính);

- Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa bè cấp (bản chính);

- Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

+ Đối với Bè cá cải hoán:

- Hợp đồng cải hoán, sửa chữa bè cá (bản chính);

- Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa bè cá (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ (bản gốc);

- Văn bản chấp thuận cải hoán của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với Bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu:

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu bè cá theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của bè cá (bản chính);

- Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan Đăng ký cũ cấp

* Biên lai nộp thuế trước bạ (bản chính);

* Ảnh bè cá cỡ 9x12 (ảnh màu, chụp toàn bè).

2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp;

+ Giấy chứng nhận sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp 

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần 
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	10.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này:

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời nêu rõ lý do (bản chính);

- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu (bản sao có chứng thực);

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần 
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

	11.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này:

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá (bản chính);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở NN và PTNT hoặc Cục Khai thác và bảo vệ NLTS
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận 

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá 
	Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
+ Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	12.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này:

+ Đến chính quyền địa phương xác nhận vào tờ khai đăng ký tàu cá;

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi (KT&BVNL) Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính – theo mẫu);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính);

- Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan đăng ký cũ cấp (bản chính);
- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).
* Xuất trình:

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính);

- Lý lịch máy tàu;

- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ khai đăng ký tàu cá
	Phụ lục 3a của Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS, ngày 20/03/2006 hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về việc điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	13.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đối với tàu cá đóng mới 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này:

+ Đến chính quyền địa phương xác nhận vào tờ khai đóng mới tàu cá;

+ Xin văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp&PTNT hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi (KT&BVNL) Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính – theo mẫu);

- Hợp đồng đóng tàu (bản chính);

- Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính); 

- Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và phát triển -Nông thôn hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

* Xuất trình:

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính);

- Lý lịch máy tàu;

- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức 

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ khai đăng ký tàu cá 
	Phụ lục 3a của Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thủy sản;

b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;

c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;

d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm;

đ) Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;

e) Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Thông tư Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	14.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đối với tàu cá cải hoán 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này:

+ Đến chính quyền địa phương xác nhận vào tờ khai cải hoán tàu cá;

+ Xin văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông Nghiệp&PTNT hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính – theo mẫu);

- Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

- Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính); 

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính);

- Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

* Xuất trình:

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính);

- Lý lịch máy tàu;

- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức 

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ khai đăng ký tàu cá 
	Phụ lục 3a của Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	1. Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thủy sản;

b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;

c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;

d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm;

đ) Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;

e) Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003.

+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	15.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này và nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp Sổ chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	+ Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế;
+ Gửi văn bản, điện thoại hoặc fax.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu từng phần, tổng thể; 

- Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu, hàng năm, bất thường, định kỳ (cả vỏ, máy tàu)

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức 

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003.

+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS, ngày 20/03/2006 hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/5/2005 về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	16.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này:

- Đến Chính quyền địa phương xác nhận vào tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

- Đến chính quyền địa phương hoặc đồn Công an, Biên phòng xin xác nhận vào giấy khai báo bị mất (trong trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ); 

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ gồm tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ hoặc giấy khai báo bị mất (nếu bị mất) tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (có xác nhận của chính quyền địa phương);
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá" có xác nhận của chính quyền cấp xã, phường hoặc đồn Công an, Biên phòng nơi bị mất (nếu bị mất).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp lại: 20.000 đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	17.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Xóa Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này;

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục Khai tháC&BVNLTS tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Khai thác & BVNLTS tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy Xoá đăng ký tàu cá và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai xoá đang ký tàu cá; trong đó nêu rõ lý do xoá đăng ký:

 + Tàu bị giải bản, chìm đắm mà cơ quan điều tra tai nạn hàng hải có thẩm quyền xác nhận đã thật sự mất khả năng hoạt động nghề cá.

 + Tàu bị mất tích (sau 6 tháng) kể từ khi mất liên lạc với tàu

 + Tàu hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc sửa chữa không có hiệu quả kinh tế.

 + Tàu chuyển dịch quyền sở hữu khỏi lãnh thổ Việt Nam.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về việc kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS.

	18.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này và nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp Sổ danh bạ và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký thuyền viên (bản chính, theo mẫu);

- Bản sao sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký (đối với thuyền viên làm việc trên tàu) hoặc chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá.
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức 

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Sổ danh bạ thuyền viên

	
	Phí, lệ phí
	- Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần

- Lệ phí cấp lại: 20.000 đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ khai đăng ký thuyền viên
	Phụ lục 3b của Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá;
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	19.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp sổ thuyền viên tàu cá 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này và nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp Sổ thuyền viên và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai cấp sổ thuyền viên tàu cá (bản chính);

- 02 ảnh màu cỡ (3 x 4);

- Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) hoặc giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ đi biển làm nghề cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, Tổ chức 

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Sổ thuyền viên

	
	Phí, lệ phí
	- Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần

- Lệ phí cấp lại: 20.000 đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về quy chế đăng ký tàu cá;

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	20.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy phép khai thác thủy sản

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này và nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp Giấy phép và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (bản chính – theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá quy định phải có (bản sao có chứng thực); 

- Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí cấp mới: 40.000 đ/lần

	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản
	Phụ lục 8, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ thủy sản.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	21.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này và nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp Giấy phép và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (bản chính – theo mẫu);

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá quy định phải có (bản sao có chứng thực); 

- Giấy phép đã được cấp (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép được gia hạn

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí gia hạn: 20.000 đ/lần


	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
	Phụ lục 9, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 

	22.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại quy định này và nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản 

- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục KT&BVNL thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp Giấy phép và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép); (bản chính - theo mẫu) 
- Giấy phép cũ đã được cấp (trừ trường hợp mất Giấy phép); 
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực); 
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm (bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	
	Phí, lệ phí
	+ Lệ phí cấp lại: 20.000 đ/lần

+ Lệ phí đổi giấy phép (do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép): 40.000đ/lần
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản
	Phụ lục 10, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ thủy sản.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 

	23.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này 

- Bước 2: Nộp đầy đủ các hồ sơ gồm Giấy đề nghị xét duyệt thiết kế; Nhiệm vụ thư thiết kế; Hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá; 

- Bước 3: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

b) Đối với cơ quan thực hiện TTHC: 

- Bước 1: Chi cục Khai thác và BVNLTS tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Khai thác và BVNLTS tiến hành thẩm định hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận và trả kết quả tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - giao trả hồ sơ thủ tục hành chính Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế, số 148 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - Thành phố Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị xét duyệt thiết kế;

- Nhiệm vụ thư thiết kế; 

- Hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân, tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác và BVNLTS hoặc Cục Khai thác và BVNLTS
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và BVNLTS

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận duyệt thiết kế

	
	Phí, lệ phí
	5% giá thiết kế đóng mới
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không                                 
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không                                 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Thủy sản, số 17/2003/QH11 thông qua 26/11/2003
+ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 
+ Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy chế đăng ký tàu cá.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và BVNLTS

	V
	Lĩnh vực 
	Lâm nghiệp

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt dự toán trồng, chăm sóc rừng, QLBVR, khoanh nuôi tái sinh, khai thác rừng, điều chế rừng.

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt dự toán (01 bản chính)

- Quyết định phê duyệt thiết kế (01 bản sao)

- Hồ sơ thiết kế, bản đồ trồng rừng hoặc chăm sóc rừng (01 bản chính)

- Dự toán trồng rừng. biểu thống kê diện tích (01 bản chính)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	Từ 0,01% đến 0,125% tổng dự toán
	Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu , nhiệm vụ , chính sách và tổ chức thực hiện DA trồng mới 5 triệu ha rừng.

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

+ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt BCKTKT hoặc thiết kế dự toán các công trình lâm sinh khác (nhà trạm, đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng....) 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt BCKTKT hoặc thiết kế dự toán (01 bản chính)

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật (nếu trình phê duyệt BCKTKT) (01 bản chính)

- Bản vẽ thiết kế và thuyết minh chi tiết (01 bản chính)

- Dự toán chi tiết (01 bản chính)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	Tùy thuộc loại công trình:

- Thẩm định TK: Từ 0.158%-0,206%
- Thẩm định DT: Từ 0.153%-0,206%

- Mức tối thiểu: >= 2.000.000đ
	Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư XDCT.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Xây dựng số 16/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
+ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư XDCT.
+ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	3.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thẩm định, phê duyệt thiết kế các công trình lâm sinh (QLBVR, TR, KNXTTS, khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng, chặt nuôi dưỡng…)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ để xin thẩm định (có thể hợp đồng với cơ quan chức năng có thẩm quyền để lập hồ sơ) và nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp thông qua tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Chi cục Lâm nghiệp để tiến hành kiểm tra hiện trường.

- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin thẩm định phê duyệt (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường và trình LĐ Sở ký phê duyệt thiết kế.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin thẩm định thiết kế (hoặc phương án) - 01 bản chính

- Hồ sơ thiết kế (hoặc phương án) - 01 bản chính
- Biên bản thẩm định thiết kế ngoại nghiệp; - 01 bản chính
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở NN PTNT.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt, biên bản thẩm định

	
	Phí, lệ phí
	Phí thẩm định tùy thuộc vào từng công trình.
	Quyết định số 2219/QĐ-UB ngày 17/9/2001 của UBND tỉnh;

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng;
+ Thông tư 99/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ để xin thẩm định (có thể hợp đồng với cơ quan chức năng có thẩm quyền để lập hồ sơ) và nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp thông qua tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Chi cục Lâm nghiệp để tiến hành kiểm tra hiện trường.

- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin thẩm định phê duyệt (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường và trình LĐ Sở ký cấp chứng chỉ công nhận.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (bản chính – theo mẫu); 

- Hồ sơ chứng từ liên quan chứng nhận nguồn giống có xuất xứ rõ ràng (hóa đơn tài chính, giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con của đơn vị bán…);

- Sơ đồ nguồn giống.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở NN PTNT.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ công nhận

	
	Phí, lệ phí
	Phí cấp giấy chứng chỉ: 500.000-1.500.000đ
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
	Mẫu đơn số 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý giống

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Giống cây trồng đề nghị công nhận phải thuộc danh mục được phép sản xuất kinh doanh do Bộ NN và PTNT ban hành.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý giống.
+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Chi cục Lâm nghiệp. để tiến hành kiểm tra tại cơ sở.

- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin thẩm định phê duyệt (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở và trình LĐ ký kết quả thẩm định.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (bản chính-theo mẫu)

- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp
- Nhật ký vườn ươm.

- Chứng chỉ lô giống liên quan đến lô cây con  đó.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Lâm nghiệp tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận                       

	
	Phí, lệ phí
	500.000 đ/lô giống
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp

	Mẫu số 15, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý giống

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý giống

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

	6.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Sở NN PTNT để tiến hành kiểm tra tại cơ sở.

- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin thẩm định phê duyệt (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở và trình LĐ ký kết quả thẩm định.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (bản chính-theo mẫu)

- Nhật ký vườn ươm.

- Chứng chỉ của nguồn giống mà lô giống được thu hái từ nguồn giống đó.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Lâm nghiệp tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận                       

	
	Phí, lệ phí
	500.000 đồng/lô giống
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp
	Mẫu đơn số 13, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý giống

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý giống

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.

	8.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thẩm định, cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ để xin thẩm định (có thể hợp đồng với cơ quan chức năng có thẩm quyền để lập hồ sơ) và nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp thông qua tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin thẩm định phê duyệt (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, tham mưu Sở làm Tờ trình gửi UBND tỉnh. 

- Bước 3: UBND tỉnh xem xét ra Quyết định.

- Bước 4: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt Phương án; 

- Thông báo kế hoạch khai thác rừng tự nhiên; 
- Hồ sơ thiết kế (do đơn vị tư vấn lập); 

- Văn bản thẩm định hồ sơ thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh TT-Huế
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	Không 
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác;

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. 

	9.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ để xin thẩm định (có thể hợp đồng với cơ quan chức năng có thẩm quyền để lập hồ sơ) và nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp thông qua tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Chi cục Lâm nghiệp để tiến hành kiểm tra hiện trường.

- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin thẩm định phê duyệt (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường, thẩm định và trình LĐ Sở ký phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin thẩm định phê duyệt phương án cải tạo rừng – 01 Bản chính

- Hồ sơ thiết kế (hoặc phương án) - 01 bản chính

- Văn bản đồng ý hoặc thông báo giao kế hoạch, chỉ tiêu của UBND Tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở NN PTNT 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt, biên bản thẩm định

	
	Phí, lệ phí
	Phí thẩm định phương án cải tạo rừng nghèo kiệt: 5.500đ/ha
	Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Thông tư 99/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ;

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

	10.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp thông qua tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin thẩm định phê duyệt (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp. thẩm tra, chỉ đạo xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết và trình LĐ UBND tỉnh quyết định việc thu hồi rừng.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Chi cục Lâm nghiệp.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản trả lại rừng

- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn 

	11.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, trình LĐ UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của các đơn vị, cá nhân; 

- Hiện trạng rừng; kết quả đánh giá các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	Không quy định

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

	12.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, trình LĐ UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của tổ chức, doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác

	13.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, trình LĐ Sở phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của tổ chức, doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác

	14.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, trình LĐ Sở phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác

	15.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác

	16.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, trình LĐ Sở phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ của tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác

	17.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp.
b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Bộ phận 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan của Chi cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ, trình LĐ Sở phê duyệt.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt phương án điều chế rừng.

- Thuyết minh kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, 

- Bản đồ phương án điều chế. 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp 

	

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính              

	
	Phí, lệ phí
	Không  
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

+ Thông tư số 99/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác

	18.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp thông qua tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Chi cục Lâm nghiệp để tiến hành kiểm tra thực địa)
- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường và trình LĐ ký kết quả thẩm định.
- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin giao rừng (bản chính-theo mẫu);

- Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp của tổ chức đó (bản sao có công chứng); 

- Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; văn bản thẩm định của cơ quan chức năng đối với dự án sử dụng các nguồn vốn khác. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp: Sở TNMT, UBND cấp huyện

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin giao rừng 
	Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

+ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

+ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

	19.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ như hướng dẫn và nộp hồ sơ tại phòng Tổng hợp thông qua tổ Hành chính 1 cửa của Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế. 

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Chi cục Lâm nghiệp để tiến hành kiểm tra hiện trường.

- Bước 3: Nhận kết quả từ Chi cục Lâm nghiệp. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan Hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức (trong giờ hành chính: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7giờ 30 - 11 giờ, buổi chiều từ 14giờ đến 16 giờ 30); kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường và trình LĐ Sở ký Giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Lâm nghiệp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan: Chi cục Lâm nghiệp TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (bản chính – theo mẫu)

- Bản giải trình về cơ sở vật chất kỹ thuật (cơ sở pháp lý về nhân lực, vật chất...)

- Giấy phép sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp do cơ quan thẩm quyền cấp hoặc các giấy tờ liên quan cho phép sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp

- Sơ đồ nguồn giống đã có
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở NN PTNT.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Lâm nghiệp tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
	Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN và PTNT ban hành về quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

	20.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp phép vận chuyển gấu

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định gửi Chi cục Kiểm lâm.

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu phải lập theo mẫu;

+ Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì phải làm việc với Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới để có văn bản đồng ý của tỉnh được chuyển tới.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Kiểm lâm. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Kiểm lâm nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi để làm căn cứ xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Kiểm lâm TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (bản chính-theo mẫu);

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu
	Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu nuôi. Ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29/9/2008 Về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan Kiểm lâm vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;

Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

+ Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

	21.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này gửi Chi cục Kiểm lâm.

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phải lập theo mẫu và lấy xác nhận của chính quyền địa phương;

+ Bản vẽ mô tả chuồng phải thực hiện theo hướng dẫn;

+ Trước khi nộp hồ sơ phải lấy xác nhận của cơ quan môi trường cấp tỉnh xác nhận trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Kiểm lâm. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Kiểm lâm nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định và kiểm tra cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ), lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Kiểm lâm TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu, có xác nhận của chính quyền địa phương, (bản chính-theo mẫu quy định).

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.

- Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh.

- Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sỹ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y.

- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	16 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát môi trường và UBND cấp xã 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không có

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	+ Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Trại nuôi gấu

1. Trại nuôi gấu theo phương thức nuôi nhốt: 

a) Có nhà đặt chuồng (cũi) nuôi gấu hoặc có mái che đảm bảo tránh mưa, nắng và các điều kiện bất lợi của thời tiết đối với gấu;

b) Xung quanh trại có tường xây dày tối thiểu 20 cm, cao tối thiểu 1,8 m; đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài;

c) Có hệ thống xử lý chất thải theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

2. Trại nuôi gấu theo phương thức bán hoang dã:

a) Trại nuôi bán hoang dã phải có tường xây bao quanh dày ít nhất 40 cm, cao tối thiểu 2,5 m, phía trên có hàng rào kim loại cứng cao tối thiểu 50 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài. Tường bao phải cách các công trình khác ít nhất 2 m (Sơ đồ hàng rào bảo vệ trong Phụ lục I);

b) Mật độ nuôi gấu theo phương thức bán hoang dã phải đảm bảo tối thiểu 150 m2/01 cá thể.

+ Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Chuồng nuôi gấu

1. Chuồng (cũi) nuôi gấu là chỗ để nuôi nhốt gấu bên trong, chuồng nuôi gấu có thể làm bằng kim loại cứng, xây bằng bê tông, gạch hoặc các vật liệu kiên cố khác. Quy định về chuồng nuôi dưới đây áp dụng cho việc nuôi một cá thể gấu (trừ trường hợp gấu con chưa tách mẹ), trường hợp chuồng nuôi nhiều cá thể gấu, thì kích thước chuồng nuôi phải lớn tương ứng với số lượng gấu.

2. Đối với chuồng làm bằng kim loại cứng:

a) Kính thước chuồng: Tối thiểu dài 1,5 m; rộng 1,5 m; cao 2 m;

b) Khung chuồng: Làm bằng ống kim loại cứng tròn đường kính tối thiểu 25 mm hoặc bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 18 mm; các điểm nối khung chuồng được hàn với nhau đảm bảo vững chắc, an toàn (Bản vẽ mô tả khung chuồng tại Phụ lục II);

c) Mặt trước, mặt trên, mặt sau và hai mặt thành: Làm bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 12 mm, các điểm nối được hàn với khung chuồng, mỗi thanh cách đều tối đa 7 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài hoặc thò chi ra ngoài (Bản vẽ mô tả kết cấu các mặt tại Phụ lục II);

d) Mặt sàn: Làm bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 12 mm, các điểm nối được hàn với khung chuồng, đan hai chiều (dọc và ngang dạng lưới), mỗi thanh cách đều tối đa 6 cm, đảm bảo nền tối thiểu 25 cm (Bản vẽ mô tả mặt sàn tại Phụ lục II);

đ) Chuồng có máng ăn bằng kim loại cứng không gỉ để ở vị trí thuận tiện hoặc có thể tháo lắp để dọn vệ sinh thường xuyên; nền chuồng được láng xi măng hoặc lát gạch men dốc về một phía để thuận tiện cho việc dọn vệ sinh;
e) Cửa chuồng: Có chốt để khoá đảm bảo an toàn;

g) Vị trí đặt chuồng: Để nơi thoáng mát về mùa hè và tránh gió về mùa đông, các mặt của chuồng phải cách chuồng nuôi gấu khác hoặc tường rào, các vật thể khác tối thiểu 50 cm; riêng phía cửa chuồng phải có khoảng cách tối thiểu 3 m. 

3. Đối với chuồng xây:

a) Kích thước chuồng: Tối thiểu dài 2 m; rộng 2 m; cao 2 m;

b) Tối đa chỉ xây ba mặt có chiều dày tối thiểu 20 cm (trường hợp bằng bê tông cốt kim loại cứng có chiều dày tối thiểu 10 cm); mặt tường và nền chuồng chát nhẵn bằng xi măng hoặc gạch, nền chuồng có độ dốc để thoát nước thải; các mặt làm bằng kim loại thì đảm bảo như quy định tại Điểm b, c Khoản 2, Điều 4 của Quy chế này

c) Chuồng có máng ăn để ở vị trí thuận tiện hoặc có thể tháo lắp để dọn vệ sinh thường xuyên;

d) Vị trí xây chuồng: Xây ở nơi thoáng mát, các mặt tường xây có thể liền với chuồng khác, các mặt bằng kim loại phải cách các chuồng nuôi gấu khác hoặc tường rào, các vật thể khác tối thiểu 50 cm; riêng phía cửa chuồng phải có khoảng cách tối thiểu 3 m.

4. Chuồng nuôi gấu bán hoang dã: Có thể xây hoặc làm bằng kim loại như quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 4 của Quy chế này, có cửa trước để gấu ra vào và cửa sau để dọn vệ sinh, các cửa có thể đóng mở được từ bên ngoài.
+ Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Vệ sinh môi trường và xử lý chất thải 

1. Trại nuôi phải được cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh xác nhận trại nuôi đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường.

2. Có hệ thống xử lý chất thải phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh môi trường như hầm biogas, bể phốt hoặc các biện pháp phù hợp khác không được thải trực tiếp các loại chất thải ra môi trường.
3. Chuồng, trại được vệ sinh thường xuyên, không để thức ăn thừa, chất thải gây ô nhiễm môi trường.

+ Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 

Chế độ ăn uống và chăm sóc thú y

1. Trại nuôi gấu phải có nhân viên có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc và chữa bệnh cho gấu.

2. Trại nuôi gấu phải có sổ ghi chép, theo dõi tình hình bệnh tật đối với từng cá thể gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục III).

3. Có nơi chứa thức ăn riêng biệt; thức ăn, nước uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn; cho gấu ăn, uống nước đủ định lượng hàng ngày

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

+ Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

	22.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định gửi Chi cục Kiểm lâm.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Kiểm lâm. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Kiểm lâm nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm tiến hành kiểm tra cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi để làm căn cứ xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Kiểm lâm TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.
- Giấy gới thiệu của tổ chức quản lý người xin cấp giấy phép hoặc là người chủ lâm sản trực tiếp.

- Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản là thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

b) Số lượng hồ sơ:   02      (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép                                  

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản;
+ Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

	23.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này, (đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phải lập theo mẫu và lấy xác nhận của chính quyền địa phương) gửi Chi cục Kiểm lâm.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Kiểm lâm. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Kiểm lâm nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định và kiểm tra cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ), lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét, cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Kiểm lâm TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh trưởng / nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường, (bản chính-theo mẫu quy định) có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Hồ sơ giấy tờ liên quan về nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã (phường)

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường
	Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	- Có chuồng trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi xem xét để phê duyệt dựa trên ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam được quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP).

- Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vẹ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

+ Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã

+ Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	24.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục I công ước CITES

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này, gửi Chi cục Kiểm lâm.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Kiểm lâm. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Kiểm lâm nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định và kiểm tra cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ), lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét, đề nghị cấp giấy chứng nhận.
- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Kiểm lâm TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của chủ cơ sở;
- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES (bản chính – theo mẫu 3A hoặc 3B). 

- Bản sao giấy phép thành lập cơ sở đăng ký kinh doanh (nếu có). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản thẩm định

	
	Phí, lệ phí
	Không có

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Hồ sơ đăng ký
	Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	1. Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

a) Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

b) Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

c) Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 

d) Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

đ) Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

e) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định này cho phép. 

2. Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

a) Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

b) Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. 

c) Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng  và ngăn ngừa dịch bệnh.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

+ Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã

	25.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký trại nuôi sinh sản ĐVHD quy định tại Phụ lục II-III công ước CITES 

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này, gửi Chi cục Kiểm lâm.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Chi cục Kiểm lâm. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Chi cục Kiểm lâm nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định và kiểm tra cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ), lập biên bản thẩm định để làm căn cứ xem xét, đề nghị cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan: Chi cục Kiểm lâm TT-Huế

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của chủ cơ sở;
- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES (bản chính – theo mẫu 4A hoặc 4B). 

- Bản sao giấy phép thành lập cơ sở đăng ký kinh doanh (nếu có). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản thẩm định

	
	Phí, lệ phí
	Không có

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Hồ sơ đăng ký
	Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	1. Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

a) Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

b) Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư​​ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

c) Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 

d) Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

đ) Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

e) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định này cho phép. 

2. Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

a) Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

b) Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên. 

c) Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng  và ngăn ngừa dịch bệnh.

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

+ Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã

	26.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đóng búa Kiểm lâm

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định này, gửi Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị cơ sở để Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả từ Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan giải quyết thủ tục

- Bước 1: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động nhận hồ sơ từ các cá nhân, tổ chức; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động tiến hành kiểm tra thực tế, lập biên bản thẩm định và đóng dấu búa kiểm lâm.

- Bước 3: Chi cục Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đóng búa kiểm lâm;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin đóng búa kiểm lâm hoặc là chủ lâm sản;

-  Giấy phép khai thác, hồ sơ thiết kế khai thác hoặc hồ sơ xử lý gỗ vi phạm;

- Lý lịch gỗ do chủ lâm sản lập.

b) Số lượng hồ sơ:   02     (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy xác nhận                           

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản;

+ Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.

	VI
	Lĩnh vực 
	Quản lý xây dựng công trình

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án nhóm B, nhóm C, điều chỉnh bổ sung TKCS công trình thủy lợi, đê điều

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Đối với người đến nộp hồ sơ: 

Bước 1: Tổ chức có nhu cầu tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đê điều chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở Kế hoạch và đầu tư
Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở Kế hoạch và đầu tư
b) Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT: 

Chỉ tiếp nhận hồ sơ từ Sở Kế hoạch và đầu tư khi được yêu cầu. Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ sau khi kiểm tra hồ sơ xong, viết biên nhận cho Sở KH-ĐT và hẹn ngày trả kết quả. Hồ sơ được cập nhật vào sổ, chuyển cho các bộ phận chức năng xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt. Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ, đúng hẹn trả cho Sở KH-ĐT (hoặc gửi qua đường công văn).

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở Kế hoạch và đầu tư

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia ý kiến. 
- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư của chủ đầu tư

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

- Hồ sơ thiết kế cơ sở.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở; 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở; 

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng ở giai đoạn thiết kế cơ sở (nếu có); 

- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở.

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc giấy chứng nhận đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bản sao có công chứng); 

- Các văn bản pháp lý liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	Nhóm B: 10 ngày làm việc

Nhóm C, điều chỉnh bổ sung: 08 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản góp ý

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí thẩm định nộp tại Sở KH-ĐT 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Xây dựng số 16/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc chuyên ngành quản lý đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (bản chính – theo mẫu); 
- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (có đầy đủ thành phần theo quy định của Pháp luật); 

- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	08 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật

	Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Xây dựng số 16/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003;
+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	VII
	Lĩnh vực 
	Thủy lợi

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Tổ chức làm thủ tục thẩm định Quy trình vận hành an toàn hồ chứa tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão. 

- Bước 2: Tổ chức nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục tổ chức thẩm định, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định và Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa lên cho Lãnh đạo Sở xem xét, lập Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 3: UBND tỉnh phê duyệt Quy trình và trả kết quả cho Sở NN PTNT.

- Bước 4: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Thủy lợi và PCLB trả kết quả cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão.

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa (như mẫu trình bày ở phụ lục II - Tiêu chuẩn 14 TCN121-2002 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/6/2002).

- Bản dự thảo “Quy trình vận hành an toàn hồ chứa” (theo 3.1 Tiêu chuẩn này 14 TCN121-2002).

- Thuyết minh phương pháp, trình tự và kết quả tính toán kỹ thuật. Các phụ lục kèm theo (theo 2.3 Tiêu chuẩn 14 TCN121-2002).

- Các tài liệu cơ bản (theo 2.1 Tiêu chuẩn 14 TCN121-2002).

- Các văn bản góp ý của địa phương, ngành liên quan và bản tiếp thu ý kiến của cơ quan biên soạn Quy trình vận hành an toàn hồ chứa)
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	14 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ trình đề nghị thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa 
	Phụ lục II - Tiêu chuẩn 14 TCN121-2002 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/6/2002

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Đê điều số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006;

+ Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập; 

+ Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25/12/2006 về nội dung ban hành và thẩm quyền thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; 

+ Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tiêu chuẩn số 14 TCN 121-2002: Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết.

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (gồm 10 hoạt động) quy định tại Điểu 10, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở xem xét, cấp Giấy phép.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Thủy lợi và PCLB trả kết quả cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão hoặc thông qua hệ thống Bưu chính

	
	Hồ sơ
	a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (bản chính - theo mẫu);

- Một trong các giấy tờ có liên quan đến hoạt động cần xin phép như:

+ Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới (bản sao);

+ Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
+ Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+ Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan;
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Đê điều số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006;

+ Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi; 

+ Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

	3.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở xem xét, cấp Giấy phép.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Thủy lợi và PCLB trả kết quả cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão hoặc thông qua hệ thống Bưu chính

	
	Hồ sơ
	a) Hồ sơ gồm:

- Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (bản chính - theo mẫu);

- Bản sao Giấy phép đã được cấp; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo Vệ công trình thủy lợi. 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	
	Phí, lệ phí
	Không 

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Đê điều số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006;

+ Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi; 

+ Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở xem xét, cấp Giấy phép.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Thủy lợi và PCLB trả kết quả cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão hoặc thông qua hệ thống Bưu chính

	
	Hồ sơ
	a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải (bản chính - theo mẫu tại Phụ lục 1- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004);

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống CTTL;

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống CTTL; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống CTTL phải có báo cáo phân tích chất lượng nước của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

- Bản sao công chứng về giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống CTTL tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý KT và BVCTTL.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	
	Phí, lệ phí
	100.000đ (Một trăm nghìn đồng chẵn)/một giấy phép.
	Điểm b11, Chương III, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
	Phụ lục I - Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Đê điều số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006;

+ Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi; 
+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Chi cục tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở xem xét, cấp Giấy phép.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Thủy lợi và PCLB trả kết quả cho tổ chức.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão hoặc thông qua hệ thống Bưu chính

	
	Hồ sơ
	a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (bản chính - theo mẫu tại Phụ lục II - Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN);

- Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép); 

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ CTTL.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	
	Thời hạn giải quyết 
	12 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và phòng, chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	
	Phí, lệ phí
	50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)/một lần gia hạn giấy phép
	Điểm b11, Chương III, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn xin gia hạn sử dung (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL.
	Phụ lục II - Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không 

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Đê điều số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006;

+ Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi; 
+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

	6.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thiết kế mẫu, công trình khắc phục lụt bão thuộc chuyên ngành quản lý

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt: 01 Bản chính

- Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật): 01 Bản sao

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 01 Bản chính
+ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Chủ đầu tư lập

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công: 01 Bản chính
- Tài liệu khảo sát: Báo cáo kết qủa khảo sát địa hình, địa chất, hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất (kèm theo biên bản nghiệm thu): 01 Bản sao

- Files dự toán.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	 Tùy thuộc loại công trình:

- Thẩm định TK: Từ 0.158%-0,206%

- Thẩm định DT: Từ 0.153%-0,206%

- Mức tối thiểu: >= 2.000.000đ
	Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư XDCT.

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Tờ trình thẩm định
	Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Luật Xây dựng số 16/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;
+ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư XDCT.
+ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	VIII.
	Lĩnh vực
	Phát triển nông thôn

	1.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt thiết kế dự toán các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, các công trình khai hoang, phục hoá, trồng cây lương thực, rau màu, mô hình thủy sản (nguồn vốn ngân sách)

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt thiết kế dự toán (bản chính)

- Bản vẽ thiết kế và thuyết minh chi tiết (bản chính)

- Dự toán chi tiết (bản chính)

- Trường hợp thực hiện các chương trình có hộ dân tham gia, hưởng lợi, phải có danh sách hộ dân được chính quyền địa phương xác nhận.(bản chính)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí thẩm định dự toán, tuỳ thuộc loại công trình
	Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

+ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	2.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn, quản lý, mua sắm trang thiết bị... sử dụng kinh phí ngân sách thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý

	
	Trình tự thực hiện 
	a) Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

- Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. 

b) Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước

- Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Sở NN PTNT

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt dự toán: (bản chính)

- Báo cáo về mục đích, nội dung, kế hoạch thực hiện nếu có (bản chính)

- Dự toán chi tiết (bản chính)

- Các bản thẩm định giá theo quy định của Sở Tài chính, các thông báo giá, chào hàng của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm. (bản sao)

- Danh sách cán bộ tham gia chương trình (nếu có)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức, cá nhân

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định phê duyệt

	
	Phí, lệ phí
	Lệ phí thẩm định dự toán, tuỳ thuộc loại công trình
	Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không 
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không có

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

+ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	3.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Công nhận nghề truyền thống 

	
	Trình tự thực hiện 
	- Bước 1: Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống và gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) lên Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ do UBND cấp xã gửi lên, lập danh sách gửi Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

- Bước 3: Sở NN PTNT thành lập Hội đông xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định và cấp giấy công nhận. 

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của UBND xã.

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh trở lên trao tặng (nếu có).

Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	45 ngày làm việc 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính và Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 

+ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

	4.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Công nhận làng nghề

	
	Trình tự thực hiện 
	- Bước 1: UBND xã lập hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề và gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) lên UBND cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ do UBND cấp xã gửi lên, lập danh sách gửi Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

- Bước 3: Sở NN PTNT thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định và cấp giấy công nhận. 

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của UBND xã.

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	45 ngày làm việc 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính và Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 

+ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

	5.
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Công nhận làng nghề truyền thống

	
	Trình tự thực hiện 
	- Bước 1: Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề truyền thống và gửi văn bản đề nghị (kèm hồ sơ) lên Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện tập hợp hồ sơ do UBND cấp xã gửi lên, lập danh sách gửi Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản. 

- Bước 3: Sở NN PTNT thành lập Hội đông xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn để trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định và cấp giấy công nhận. 

	
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện. 

	
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của UBND xã.

- Những làng chưa được công nhận làng nghề hoặc nghề truyền thống, hồ sơ có thêm: 

 + Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã;

 + Bản sao công chứng giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lảm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh trở lên trao tặng (nếu có) 

 Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi triển lảm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề tuyền thống.

 + Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

 + Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Trường hợp đã được công nhận làng nghề, hồ sơ thủ tục công nhận nghề truyền thống. Nếu chưa được công nghận làng nghề nhưng có nghề truyền thống đã được công nhận, hồ sơ thực hiện theo thủ tục công nhận làng nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	
	Thời hạn giải quyết 
	 45 ngày làm việc 

	
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng NL Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện

	
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính và Giấy chứng nhận

	
	Phí, lệ phí
	Không
	

	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Không
	

	
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)
	Không

	
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	+ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 

+ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
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